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LỜI GIỚI THIỆU

Hãy đọc những câu tiếng Anh dưới đây, thử dịch nghĩa, sau đó kiểm tra bản 
dịch tham khảo ở trang sau:

This shampoo did the trick for me.

I know your game.

Bring the water to boil.

A hint of salt.

Bạn có gặp vấn đề đọc hiểu nào với những câu ngắn chứa toàn những từ 
quen thuộc này không? Nếu câu trả lời là “có” thì có lẽ trở ngại của bạn không 
nằm ở chỗ bạn biết quá ít từ vựng. Ngược lại, rất có thể bạn đã biết khá nhiều 
từ, chỉ là chưa thực sự hiểu hết những gì các từ ấy có thể biểu đạt.

Nhiều người học tiếng Anh dành phần lớn thời gian để tích lũy từ mới. Họ 
học theo cách ghép một từ tiếng Anh với một nghĩa tiếng Việt, ghi nhớ rồi 
chuyển sang từ tiếp theo. Cách học này có thể giúp vốn từ của bạn tăng lên 
nhanh chóng, nhưng lại tạo ra một giới hạn vô hình: khi gặp một cách dùng 
mới của từ đã học, bạn rất dễ bối rối như thể đang đứng trước một từ hoàn 
toàn xa lạ.

Meaning Twist được viết ra từ một niềm tin rất đơn giản: sự tiến bộ trong 
tiếng Anh không nhất thiết đến từ việc học thêm thật nhiều từ mới, mà từ 
việc hiểu sâu hơn những từ bạn đã biết. Có một câu nói rằng: “Những từ ta 
thực sự cần là những từ ta đã học.” Dựa trên tinh thần ấy, cuốn sách gần như 
không cung cấp thêm từ mới nào cho bạn. Thay vào đó, nó giúp bạn khám 
phá những tầng nghĩa ẩn sau những từ tưởng chừng quen thuộc nhất. Mỗi 
bài học sẽ dẫn dắt bạn đi từ nghĩa cơ bản đến những nghĩa mở rộng thường 
gặp trong giao tiếp, học tập và công việc, đồng thời chỉ ra sợi dây liên kết 
giúp các nghĩa ấy hình thành và phát triển.
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Thông qua việc khám phá mạng lưới nghĩa của từ, bạn sẽ:

•	 Khai thác tối đa vốn từ sẵn có bằng cách nhìn ra mối liên hệ giữa các 
nghĩa khác nhau của từ, nhờ đó ghi nhớ lâu hơn và học hiệu quả hơn.

•	 Đọc hiểu tiếng Anh dễ dàng hơn, đồng thời tự tin suy đoán nghĩa của 
từ trong những ngữ cảnh mới mà không quá phụ thuộc vào từ điển.

•	 Sử dụng từ vựng linh hoạt và chính xác hơn, gần với cách diễn đạt tự 
nhiên của người bản ngữ cả trong văn nói và văn viết.

Cuốn sách đặc biệt phù hợp với người học tiếng Anh ở trình độ trung cấp trở 
lên: học sinh, sinh viên, người đi làm, người học IELTS, TOEIC, TOEFL, biên 
dịch viên mới vào nghề hoặc bất kỳ ai muốn nâng cao khả năng đọc hiểu và 
sử dụng tiếng Anh tự nhiên. 

Nếu bạn từng cảm thấy mình biết khá nhiều từ nhưng vẫn chưa thực sự hiểu 
tiếng Anh, thì hi vọng rằng cuốn sách này sẽ là một hướng học tập mới hiệu 
quả hơn cho bạn. Và biết đâu trên hành trình ấy, bạn sẽ gặp những khoảnh 
khắc “À, hóa ra là vậy!” đầy thú vị khi nhận ra rằng những từ tưởng chừng 
quen thuộc lại có thể chứa đựng nhiều ý nghĩa bất ngờ đến thế.

June Sweeney

* Bản dịch tham khảo:
This shampoo did the trick for me: Dầu gội này hiệu quả với tớ lắm.
I know your game: Tôi biết tỏng cậu định giở trò gì rồi.
Bring the water to boil: Đun cho nước sôi lên.
A hint of salt: Một chút muối.
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CẤU TRÚC BÀI HỌC
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Lợn vốn nổi tiếng là loài có sức ăn rất lớn và thường sục sạo, chiếm hữu đồ ăn mà 
không quan tâm đến xung quanh. Từ hình ảnh con lợn lúc nào cũng cắm đầu vào 
ăn và chiếm cả không gian, hog được mở rộng nghĩa để chỉ 1người có tính tham 
lam, ích kỷ hoặc 2hành động chiếm dụng thứ gì đó (thời gian, không gian, đồ vật) 
cho riêng mình và khiến người khác không thể sử dụng.

B A S I C  M E A N I N G

1  Wild hogs made a big mess at his 
cabbage farm. 
Lũ lợn rừng đã xới tung cả trang trại bắp 
cải của ông ấy.

2  Hogs can weigh up to 350kg. 
Lợn có thể nặng tới 350kg.

UNTIL NOW (X) Con chó của tôi lúc nào cũng đưa lợn lên xô pha.               

FROM NOW (O)  Con chó của tôi lúc nào cũng nằm choán hết cả xô pha.

My dog always hogs up the 
couch. 

hog
(n) con lợn (thường là lợn thiến 

nuôi lấy thịt, to béo)

(v) chiếm dụng, choán hết 
(thời gian, không gian)(n) người tham lam, ích kỷ

(n) con lợn

LESSON 2 002

người tham lam, ích kỷMỞ 
RỘNG 1

1  He’s a hog. 
 Anh ta là đồ tham lam.

17LESSON 1    

6  You’ll alienate everyone if you don’t drop that attitude. 
	 Nếu	không	bỏ	cái	thái	độ	đó	đi,	cậu	sẽ	khiến	mọi	người	xa	lánh		
	 mình	đấy.

drop the attitude: bỏ	thái	độ	đó	đi/thái	độ	lồi	lõm	vừa	thôi

7  Some grown-up kids alienate their parents. 
	 Một	số	người	con	khi	lớn	lên	lại	trở	nên	xa	cách	bố	mẹ	mình.

Alien	thường	xuất	hiện	trong	ngữ	cảnh	pháp	lý	và	hành	chính.	Nhưng	trong	
giao	tiếp	hằng	ngày,	người	bản	ngữ	thường	tránh	dùng	từ	này	để	chỉ	người	
nước	ngoài	vì	có	thể	bị	xem	là	nhạy	cảm	và	thiếu	tính	nhân	văn.	Thay	vào	
đó,	ta	có	thể	dùng	các	từ	sau:

foreigner: người	nước	ngoài	(cách	nói	thông	thường) 
immigrant:	người	nhập	cư	 
(undocumented/unauthorized immigrant: người	nhập	cư	không	có	
giấy	tờ	hợp	lệ)	 
noncitizen: người	không	có	quốc	tịch	của	nước	sở	tại

USAGE NOTES

Câu ví dụ chứa từ khóa 
trọng tâm

Cách hiểu sai theo nghĩa 
cơ bản và cách hiểu đúng 
với nghĩa mở rộng

Nghĩa cơ bản của từ kèm 
ví dụ minh họa

Giải thích cách từ được 
phát triển thành các 
nghĩa mở rộng kèm sơ đồ 
trực quan

Bổ sung thêm những 
cách sử dụng khác của từ 
trong đời sống
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Trái đất là “ngôi nhà” của chúng ta, nên người ngoài hành tinh chắc hẳn sẽ được 
xem là người lạ từ bên ngoài đến. Vì vậy, ngoài nghĩa “người ngoài hành tinh”, alien
còn được dùng với một nghĩa khác là 1người nước ngoài, người nhập cư. Tuy nhiên, 
nét nghĩa này chủ yếu được dùng trong một số ngữ cảnh pháp lý hoặc hành chính 
để chỉ người sinh ra ở nước ngoài và không mang quốc tịch của nước sở tại, không 
nên dùng để gọi người nước ngoài trong giao tiếp thông thường. Liên quan đến 
cảm giác “xa lạ, không thuộc về nơi này”, tiếng Anh có động từ alienate, nghĩa là
2làm cho xa cách, khiến ai đó mất thiện cảm/quay lưng.

(v) alienate 
làm cho xa cách, 

khiến ai mất thiện cảm

(n) người nước ngoài, 
người nhập cư

(n) người ngoài hành tinh

UNTIL NOW (X)  Chúng ta nên làm gì với người ngoài hành tinh bất hợp pháp?

FROM NOW (O)  Chúng ta nên làm gì với người nhập cư bất hợp pháp?

What should we do about 
illegal aliens?

B A S I C  M E A N I N G

1  Do aliens exist? 
Người ngoài hành tinh có tồn tại không?

2  Some believe there are aliens 
somewhere out there. 
Một số người tin rằng ở đâu đó ngoài kia 
có người ngoài hành tinh.

alien
(n) người ngoài hành tinh   

LESSON 1 001
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người nước ngoài, người nhập cư  (trong ngữ cảnh pháp lý)MỞ 
RỘNG 1

1 She’s an illegal alien.
Cô ấy là người nhập cư bất hợp pháp.

2 He’s a legal alien. 
Anh ấy là người nước ngoài cư trú hợp pháp.

3 She’s a resident alien. 
Cô ấy là người nước ngoài đã được cấp quyền định cư.

4  What should we do about illegal aliens? 

Chúng ta nên làm gì với người nhập cư bất hợp pháp?

5  What’s your alien registration number? 
Mã đăng ký người nước ngoài của anh là bao nhiêu?

alienate (v): làm cho xa cách; khiến ai mất thiện cảm/
quay lưng

MỞ 
RỘNG 2

Từ này thường được dùng trong các cấu trúc: 
alienate someone (làm ai trở nên xa cách/mất thiện cảm); 
alienate someone from ~ (làm ai xa rời ~); 
feel/be alienated from ~ (cảm thấy xa cách/bị tách khỏi ~)

1   I don’t know why, but she’s alienating me these days.
 Không biết vì sao, nhưng dạo này cô ấy cứ khiến tôi cảm thấy xa cách.
2  Sorry. I didn’t mean to alienate you.

Xin lỗi nhé. Tôi không cố ý khiến cậu cảm thấy bị gạt ra ngoài đâu.
3  My friends alienated me for some reason. 
 Vì lý do nào đó mà bạn bè cứ xa lánh tôi.
4 He alienated his original customers after his business got bigger. 
 Sau khi làm ăn phát đạt hơn, anh ấy lại khiến những khách hàng  
 ban đầu quay lưng với mình.
5 She’s alienating her old friends with her new attitude. 
 Việc cô ấy thay đổi thái độ đang khiến những người bạn cũ dần 
 xa lánh.
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6	� You’ll alienate everyone if you don’t drop that attitude. 
	 Nếu không bỏ cái thái độ đó đi, cậu sẽ khiến mọi người xa lánh 	
	 mình đấy.

drop the attitude: bỏ thái độ đó đi/thái độ lồi lõm vừa thôi

7	� Some grown-up kids alienate their parents. 
	 Một số người con khi lớn lên lại trở nên xa cách bố mẹ mình.

Alien thường xuất hiện trong ngữ cảnh pháp lý và hành chính. Nhưng trong 
giao tiếp hằng ngày, người bản ngữ thường tránh dùng từ này để chỉ người 
nước ngoài vì có thể bị xem là nhạy cảm và thiếu tính nhân văn. Thay vào 
đó, ta có thể dùng các từ sau:

foreigner: người nước ngoài (cách nói thông thường) 
immigrant: người nhập cư  
undocumented/unauthorized immigrant: người nhập cư không có giấy 
tờ hợp lệ 
noncitizen: người không có quốc tịch của nước sở tại

USAGE NOTES



18 CHAPTER 01      Những từ có nghĩa mở rộng giàu hình ảnh    

Lợn vốn nổi tiếng là loài có sức ăn rất lớn và thường sục sạo, chiếm hữu đồ ăn mà 
không quan tâm đến xung quanh. Từ hình ảnh con lợn lúc nào cũng cắm đầu vào 
ăn và chiếm cả không gian, hog được mở rộng nghĩa để chỉ 1người có tính tham 
lam, ích kỷ hoặc 2hành động chiếm dụng thứ gì đó (thời gian, không gian, đồ vật) 
cho riêng mình và khiến người khác không thể sử dụng.

B A S I C  M E A N I N G

1  Wild hogs made a big mess at his 
cabbage farm. 
Lũ lợn rừng đã xới tung cả trang trại bắp 
cải của ông ấy.

2  Hogs can weigh up to 350kg. 
Lợn có thể nặng tới 350kg.

UNTIL NOW (X) Con chó của tôi lúc nào cũng đưa lợn lên xô pha.               

FROM NOW (O)  Con chó của tôi lúc nào cũng nằm choán hết cả xô pha.

My dog always hogs up the 
couch. 

hog
(n) con lợn (thường là lợn thiến 

nuôi lấy thịt, to béo)

(v) chiếm dụng, choán hết 
(thời gian, không gian)(n) người tham lam, ích kỷ

(n) con lợn

LESSON 2 002

người tham lam, ích kỷMỞ 
RỘNG 1

1  He’s a hog. 
 Anh ta là đồ tham lam.



19LESSON 2    

2  Don’t be such a hog. 
 Đừng tham lam/ích kỷ như thế chứ.
3   Did you fi nish the whole pizza? You hog! 
 Cậu ăn hết sạch cả cái bánh pizza đấy hả? Đồ tham ăn!

chiếm dụng, choán hếtMỞ 
RỘNG 2

Trong văn nói, người ta thường dùng cụm hog up để nhấn mạnh việc 
“chiếm sạch” hoặc “choán đầy” một không gian vật lý hoặc bộ nhớ 
máy tính.

1  My sister hogs the bathroom for hours every morning. 
 Sáng nào em gái tôi cũng độc chiếm nhà tắm cả tiếng đồng hồ.

2  My dog always hogs up the couch. 
 Con chó của tôi lúc nào cũng nằm choán hết cả xô pha.
3  Some drivers hog up the road. 
 Một số tài xế cứ lái xe chiếm hết cả đường của người khác.
4  Old pics are hogging up space on my phone. 

Ảnh cũ đang chiếm hết dung lượng bộ nhớ trên điện thoại 
của tôi.

5  Am I hogging up your time? 
 Tôi có đang làm mất thời gian của anh quá không?
6  House chores really hog up my time. 
 Việc nhà thực sự ngốn hết thời gian của tôi.
7  The new project hogged up my weekend. 
 Dự án mới đã chiếm trọn cuối tuần của tôi.
    

• Hog vs. pig: dù cả hai đều có nghĩa là “lợn”, nhưng khi được dùng theo 
nghĩa bóng, hog thiên nhiều hơn về sắc thái chiếm hữu, ích kỷ, còn pig
thường dùng để chỉ sự bẩn thỉu, tham ăn và thô tục.

• Một số cách dùng khác của hog:

road hog: người lái xe ẩu, chiếm làn đường của người khác.

hog the limelight: độc chiếm sự chú ý (ánh hào quang)

USAGE NOTES


